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ĐỀ BÀI:
I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm).
Câu 1: Ghi vào giấy thi chữ cái ở đầu ý của câu trả lời đúng:
1. Tỉnh nào sau đây không nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng?
	A. Thái Nguyên
	B. Bắc Ninh
	C. Vĩnh Phúc
	D. Nam Định


2. Hai trung tâm kinh tế lớn nhất đồng bằng sông Hồng hiện là: 
	A. Hà Nội – Hải Dương
	B. Hà Nội – Hải Phòng

	C. Hải Phòng – Nam Định
	D. Hà Nội – Hà Tây


3. Ranh giới tự nhiên giữa hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ là:
	A. Dãy Bạch Mã
	B. Dãy Tam Điệp
	C. Dãy Hoành Sơn
	D. Dãy Kẻ Bàng


4. Ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc nhóm ngành chế biến lương thực thực phẩm:
	A. Chế biến sản phẩm trồng trọt
	B. Chế biến sản phẩm chăn nuôi

	C. Chế biến sản phẩm lâm sản
	D. Chế biến sản phẩm thủy sản


Câu 2: Lựa chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
   Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm 2 tiểu vùng. Tiểu vùng Đông Bắc có địa hình núi trung bình và núi thấp, hướng…(1)...khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có...(2)…Tiểu vùng Tây Bắc có địa hình …(3)… khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông…(4)…
II. Phần tự luận (7,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm):
Cho biết xu hướng thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta và giải thích nguyên nhân của sự thay đổi đó.
Câu 2 (4,0 điểm): Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo nghành (Đơn vị: %)
	Nghành
	1990
	1995
	2000
	2003
	2005

	Trồng trọt
	79,3
	78,1
	78,2
	75,4
	73,5

	Chăn nuôi
	17,9
	18,9
	19,3
	22,2
	24,7

	Dịch vụ nông nghiệp
	2,8
	3,0
	2,5
	2,2
	1,8


a. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo nghành giai đoạn 1990 – 2005.
b. Nhận xét.
---------------Hết----------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM
 I. Phần trắc nghiệm( 3 điểm).
Câu 1: (2 điểm): Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm
	1
	2
	3
	4

	A
	B
	A
	C


Câu 2: ( 1 điểm): Học sinh điền đúng  như sau:
(1): vòng cung           (2): mùa đông lạnh           (3): núi cao         (4): ít lạnh hơn
II. Phần tự luận( 7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	

Câu 1
( 3,0 điểm)

	Cơ cấu lao động theo ngành của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực:
+ Tỉ lệ lao động trong ngành nông- lâm- thủy sản đang có xu hướng giảm (dc)
+ Tỉ lệ  lao động trong  ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ có xu hướng tăng (dc)
- Tuy nhiên sự chuyển dịch đó còn chậm, tỉ lệ lao động trong ngành nông- lâm- thủy sản vẫn còn cao.
*Nguyên nhân:
- Do tác động của quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa
- Do nước ta vẫn là một nước nông nghiệp, phần lớn dân cư sống ở nông thôn với hoạt động kinh tế nông- lâm- thủy sản là chủ yếu, trình độ cơ giới hóa chưa cao.

	0,5

1,0

0,5

0,5

0,5


	Câu 2
( 4,0 điểm)

	a. Vẽ biểu đồ:
· Vẽ biểu đồ miền
· Cách vẽ khoa học.
· Vẽ đẹp, chú giải hợp lí.
b. Nhận xét:
· Cơ cấu giá trị sản xuất có sự thay đổi theo chiều hướng giảm dần tỉ trọng của nghành trồng trọt, tăng dần tỉ trọng của nghành chăn nuôi, tuy còn chậm. 
· Tỉ trọng của nghành trồng trọt giảm từ 79,3% năm 1990 còn 73,5% năm 2005. Tỉ trọng nghành chăn nuôi tăng tương ứng từ 17,9% lên 24,7%.
· Tỉ trọng nghành dịch vụ tương ứng 2,8% còn 1,8%. 
	1,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5






Lưu ý
- Đề này lỗi chính tả quá nhiều.
- Câu trắc nghiệm 2: Điền khuyết đáp án chưa còn nhiều chỗ chưa chuẩn.
- Lỗi kĩ thuật trình bày.
- Lỗi Câu hỏi tự luận số 1 và tự luận số 2 chưa chuẩn, chưa đủ dữ kiện, ra đề cho 1 huyện thi những lại cẩu thả.
Góp ý gửi về
nvthcs.songlo@vinhphuc.edu.vn
· [bookmark: _GoBack]Điện thoại đồng chí Giang phụ trách: 0986 438 012
